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KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ 

NĂM HỌC 2016 – 2017 

 

STT Đơn vị Nhất Nhì Ba Cộng 

1 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 53 40 20 113 

2 Quận Gò Vấp 45 66 65 176 

3 Quận 1 45 49 50 144 

4 Quận Tân Phú 30 44 76 150 

5 Quận 5 27 47 73 147 

6 Quận 3 21 44 63 128 

7 Quận Bình Thạnh 18 40 60 118 

8 Quận Tân Bình 16 53 63 132 

9 Quận Thủ Đức 11 22 54 87 

10 Huyện Hóc Môn 11 22 51 84 

11 Quận 9 9 44 56 109 

12 Quận 7 9 32 58 99 

13 Quận 6 9 22 54 85 

14 Quận 8 8 24 44 76 

15 Quận 11 8 18 52 78 

16 Huyện Bình Chánh 7 23 42 72 

17 Quận 10 7 21 30 58 

18 Quận 4 7 10 20 37 

19 Quận Bình Tân 6 21 31 58 

20 Huyện Nhà Bè 6 15 47 68 

21 Quận Phú Nhuận 6 10 30 46 

22 Huyện Củ Chi 4 16 36 56 

23 Quận 12 3 19 41 63 

24 Quận 2  9 30 39 

25 Huyện Cần Giờ   3 3 

 Cộng 366 711 1149 2226 

 


